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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; duy trì; sửa 

chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục khác trên địa bàn phường Nam Sơn từ 

01/2/2026 đến hết ngày 31/12/2026 

- Địa điểm thực hiện: phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

- Thời gian thực hiện: từ 01/02/2026 đến hết ngày 31/12/2026. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

II. Mục tiêu công việc: Duy trì vệ sinh đường phố, duy trì dải phân cách, 

tua vỉa hè, gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch, làm cỏ trên nền lát gạch, tưới 

nước bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, làm cỏ tạp, xén lề cỏ, bón phân, phun thuốc trừ 

sâu, trồng dặm cỏ, trồng dặm cây hàng rào, duy trì cây hàng rào, duy trì cây cảnh, 

duy trì cây bóng mát, cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây bóng mát, duy trì hệ 

thống chiếu sáng, bể phun, các công tác liên quan đến phế thải xây dựng... trên 

địa bàn phường Nam Sơn thời gian từ 01/02/2026 đến 31/12/2026: 

- Các công tác duy trì vệ sinh thường xuyên: Quét, gom rác đường phố bằng 

thủ công được thực hiện trên các tuyến đường; quét, gom rác hè bằng thủ công; 

duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công; duy trì giải phân cách bằng 

thủ công; tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống, hàm ếch; 

tưới nước rửa đường; làm cỏ trên nền lát gạch tự chèn, vỉa hè... 

- Các công tác duy trì cây xanh đô thị: Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng 

thủ công; tưới nước cây ra hoa, cây cảnh bằng thủ công; phát thảm có thuần chủng 

bằng máy; xén lề có lá tre; duy trì cây hàng rào, đường viền; tưới nước bồn hoa, 

bồn cành, cây hàng rào bằng thủ công; làm có tạp; bón phân thảm cỏ; trồng dặm 

cỏ Nhật; trồng dặm cây hàng rào, đường viền; quét vôi gốc cây... 

- Quản lý hệ thống điện chiếu sáng, hồ phun, khu vui chơi trẻ em, quản lý 

công viên, nghĩa trang. 

- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng... 

- Trả tiền điện chiếu sáng công cộng, nước sạch hồ phun và hệ thống tưới 

cây. 

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

III.1. Khối lượng chi tiết công việc (Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp). 
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III.2. Công tác duy trì vệ sinh thường xuyên: Quét, gom rác đường phố 

bằng thủ công được thực hiện trên các tuyến đường; quét, gom rác hè bằng thủ 

công; duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công; duy trì giải phân cách 

bằng thủ công; tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống, hàm 

ếch; tưới nước rửa đường; làm cỏ trên nền lát gạch tự chèn, vỉa hè... 

1. Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công 

1.1. Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Quét rác trên đường phố: Thực hiện quét theo chiều dài tuyến đường, phố 

gom thành từng đống nhỏ; Chiều rộng thực hiện quét từ mép ngoài rãnh biên ra 

phía tim đường, quét mỗi bên là 2m. 

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có). 

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè. 

- Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. 

- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe 

chuyên dụng, xe thu gom rác phải để ngay ngắn, phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an 

toàn giao thông và đúng nơi quy định. 

- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. 

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ca sáng: Từ 2h sáng đến 7h sáng; + Ca chiều: Từ 14h đến 17h. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo đường phố (trong phạm vi công việc) luôn sạch, không còn các 

đống rác, lá cây, chất thải rắn, đất rơi vãi ứ đọng quá thời gian tần suất quy định. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình làm 

việc theo quy định. 
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- Yêu cầu trong quá trình di chuyển công cụ thu chứa rác chuyển sang xe 

chuyên dụng và vận chuyển rác từ xe chuyên dụng đến nơi quy định không để rơi 

vãi, rò rỉ nước thải. 

- Xe gom rác được sắp xếp ngăn nắp đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn 

giao thông tại các điểm tập trung theo quy định, xe gom rác phải còn nguyên vẹn, 

phải được vệ sinh sạch sẽ không phát tán mùi ra xung quanh. 

- Phải có cảnh báo đảm bảo an toàn theo quy định giao thông đối với các 

điểm tập kết tạm xe gom rác trên lòng đường và trong quá trình chuyển rác lên xe 

chuyên dùng. 

- Các điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng phải luôn được vệ 

sinh sạch sẽ. 

1.2. Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Quét rác trên vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ. 

- Quét nước ứ đọng trên vỉa hè (nếu có). 

- Thu gom đống rác trên vỉa hè. 

- Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. 

- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe 

chuyên dụng; công cụ thu chứa phải để ngay ngắn, đảm bảo mỹ quan đô thị, an 

toàn giao thông và đúng nơi quy định. 

- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. 

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 

- Thời gian thực hiện 

+ Ca sáng: Từ 2h sáng đến 7h sáng; + Ca chiều: Từ 14h đến 17h. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo hè đường, hè phố trong phạm vi thực hiện luôn sạch, không còn đống 

rác, lá cây, chất thải rắn, đất rơi vãi ứ đọng quá thời gian tần suất quy định. 
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- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình làm việc theo 

quy định. 

- Yêu cầu trong quá trình di chuyển công cụ thu chứa rác chuyển sang xe chuyên 

dụng và vận chuyển rác từ xe chuyên dụng đến nơi quy định không để rơi vãi, rò 

rỉ nước thải. 

- Công cụ thu chứa được xắp xếp ngăn nắp đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn 

giao thông tại các điểm tập kết theo đúng quy định; xe gom rác phải còn nguyên 

vẹn, phải được vệ sinh sạch sẽ không phát tán mùi ra xung quanh. 

- Công tác quét, gom rác hè phố không được làm ảnh hưởng đến phạm vi lòng 

đường, triển khai các công việc đảm bảo đồng bộ khi thực hiện công tác quét, gom 

rác đường phố (lòng đường và hè phố luôn sạch). 

- Phải có cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông đối với các điểm tập kết công cụ 

thu chứa trên lòng đường và trong quá trình chuyển rác lên xe chuyên dụng. 

- Các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác lên xe chuyên dùng luôn phải luôn được 

vệ sinh sạch sẽ. 

1.3. Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc. 

- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. 

- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. 

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua 

kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách. 

- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. 

- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. 

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo phạm vi lòng đường từ bó vỉa dải phân cách ra phạm vi lòng đường 

với khoảng cách 1,5m (trong phạm vi chi giới theo quy định), bó vỉa luôn sạch sẽ, 

không còn các đống rác, vũng nước ứ đọng, lá cây, chất thải rắn và cát bụi rơi vãi. 

Phạm vi quét không còn cỏ dại, cây dại và các loại vật liệu khác. 
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- Yêu cầu trong quá trình di chuyển công cụ thu chứa rác chuyển sang xe chuyên 

dụng và vận chuyển rác từ xe chuyên dụng đến nơi quy định không để rơi vãi, rò 

rỉ nước thải. 

- Dụng cụ thu chứa rác được xắp xếp ngăn nắp đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an 

toàn giao thông tại các điểm tập trung theo quy định; xe gom rác phải còn nguyên 

vẹn, phải được vệ sinh sạch sẽ không phát tán mùi ra xung quanh. 

- Phải đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc, có cảnh 

báo đảm bảo an toàn theo quy định giao thông đối với các điểm tập kết tạm xe 

gom rác trên lòng đường và trong quá trình chuyển rác lên xe chuyên dùng. 

- Các điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng luôn phải luôn được vệ 

sinh sạch sẽ. 

1.4. Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm 

ếch 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng cống, 

hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng cống, hàm ếch. 

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu 

có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có), xúc rác lên 

phương tiện chứa. 

- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. 

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo không còn rác thải, phế thải, cỏ dại, cây dại và các loại vật liệu khác 

quanh khu vực vỉa hè, quanh gốc cây, chân cột điện, miệng cống, cửa thu hố ga, 

cửa thu hàm ếch. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định 

về vệ sinh môi trường. 

- Yêu cầu trong quá trình di chuyển công cụ thu chứa rác chuyển sang xe chuyên 

dụng và vận chuyển rác từ xe chuyên dụng đến nơi quy định không để rơi vãi, rò 

rỉ nước thải. 
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- Xe gom rác được sắp xếp ngăn nắp đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn giao 

thông tại các điểm tập trung theo quy định; xe gom rác phải còn nguyên vẹn, phải 

được vệ sinh sạch sẽ không phát tán mùi ra xung quanh. 

- Phải đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc, có cảnh 

báo đảm bảo an toàn theo quy định giao thông đối với các điểm tập kết tạm xe 

gom rác trên lòng đường và trong quá trình chuyển rác lên xe chuyên dùng. 

- Các điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng phải luôn được vệ sinh 

sạch sẽ. 

2. Công tác quét rác đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới 

2.1. Công tác quét đường phố bằng cơ giới 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động. 

- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép 

vỉa 0,2m - 0,3m, chiều rộng bằng 2m tính từ mép vỉa hè ra lòng đường, bật đèn 

công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành. 

- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h. 

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi qui định. 

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định. 

- Thời gian thực hiện: Từ 0h đến 9h sáng. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo đường phố (trong phạm vi chỉ giới đường) luôn sạch, không còn đống 

rác, lá cây, chất thải rắn, đất rơi vãi ứ đọng quá thời gian tần suất quy định. 

- Ô tô quét hút đi theo đúng lịch trình quy định, tốc độ xe khi hút vận hành theo 

quy định đảm bảo phạm vi quét sạch sẽ, hết rác, đất, cát, bụi trong phạm vi thực 

hiện. 

- Trong quá trình ô tô quét, hút phải đảm bảo an toàn lao động, bật tín hiệu cảnh 

báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. 

- Các điểm tập kết rác để chuyển sang xe cơ giới phải luôn được vệ sinh sạch sẽ. 

2.2. Công tác tưới nước rửa đường 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động. 
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- Xe lấy nước vào đúng vị trí qui định, các van phải được khóa, vòi phun phải 

được thông và để ở vị trí cao. 

- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, 

khoá chặt. 

- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 5o, áp lực phun nước 

5kg/cm2. 

- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình qui định. 

- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên. 

- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà. 

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Lòng đường được rửa sạch, vệt rửa phải đều, không còn rác, đất (cát) … 

- Nước rửa đường phải đảm bảo sạch đáp ứng các quy định hiện hành, không mầu, 

không mùi. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc theo quy định. 

* Chú ý: Không được bắn nước vào người đi đường, tránh thực hiện vào giờ cao 

điểm. 

3. Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị vật tư, vật liệu, dụng cụ và bảo hộ lao động. 

- Vận hành các thiết bị của nhà vệ sinh. 

- Dùng chổi quét sạch rác, lá cây trong, ngoài nhà vệ sinh. 

- Dùng nước cọ rửa, cọ sạch các vách tường, nền và các thiết bị vệ sinh. 

- Chuẩn bị giấy vệ sinh, xà phòng, băng phiến, khăn lau vào các phòng vệ sinh. 

- Hàng ngày phải vẩy thuốc sát trùng và dầu xả. 

- Kết thúc ca 2 đổ 5 lít EM pha loãng vào bồn cầu của nhà vệ sinh. 

- Ghi chép, cập nhật các sự cố kỹ thuật, ATLĐ, ANTT, PCCC … vào sổ nhật ký. 

b. Yêu cầu về chất lượng 



9 

 

 

- Nhà vệ sinh: Tường, sàn trong và ngoài nhà luôn khô ráo không còn vết bẩn, 

không có mùi hôi thối. Các tay nắm cửa, cửa sổ và cửa đi luôn được vệ sinh sạch 

sẽ. 

- Các thiết bị vệ sinh không có vết bẩn, không bị rò rỉ nước, đảm bảo duy trì hoạt 

động được bình thường. 

- Nhà vệ sinh công cộng phải đảm bảo được duy trì sạch sẽ, không còn vết bẩn 

kịp thời bổ sung giấy vệ sinh, xà phòng phục vụ người dân. 

- Đảm bảo đầy đủ biển hiệu, biển báo, đèn chiếu sáng, hệ thống cấp nước, thoát 

nước, hệ thống thông gió hoạt động tốt, các bậc lên xuống phải chắc chắn và an 

toàn 24/7. 

- Công nhân duy trì nhà vệ sinh công cộng chịu trách nhiệm thu dọn hàng ngày 

và đúng thời gian quy định trong phạm vi được giao. Khi có sự cố bất thường phải 

báo cáo ngay với người quản lý để có biện pháp ngăn chặn sửa chữa kịp thời. 

4. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe. 

- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác. 

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe. 

- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe 

chuyên dùng. 

- Điều khiển xe về đến khu xử lý rác theo quy định. 

- Di chuyển xe về bãi tập kết. 

- Hết ca vệ sinh phương tiện sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, giao ca. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Xe thu gom rác thải sinh hoạt phải đỗ đúng vị trí gom rác theo quy định, cảnh 

báo, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. 

- Yêu cầu trong quá trình chuyển rác từ công cụ thu chứa rác chuyển sang xe 

chuyên dụng và vận chuyển rác từ xe chuyên dụng đến nơi quy định không để rơi 

vãi, rò rỉ nước thải. 
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- Xe gom rác được sắp xếp ngăn nắp đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn giao 

thông tại các điểm tập trung theo quy định; xe gom rác phải còn nguyên vẹn, phải 

được vệ sinh sạch sẽ không phát tán mùi ra xung quanh. 

- Trong quá trình chuyển rác từ dụng cụ thu chứa lên xe ép rác phải có cảnh báo 

đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại các điểm tập kết tạm xe gom rác 

trên lòng đường và trong quá trình chuyển rác lên xe chuyên dùng. 

- Các xe chuyên dùng vận chuyển rác di chuyển đúng giờ trên tuyến theo lịch trình 

được giao, rác không bị rơi vãi, nước rác không chảy trong quá trình di chuyển và 

thực hiện rửa phương tiện sau khi đổ rác vào khu vực đổ rác. 

- Các điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng phải luôn được vệ sinh 

sạch sẽ. 

5. Công tác vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng. 

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng. 

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng. 

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng. 

- Thực hiện thu gom chất thải, rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường, phố trung 

tâm, khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều đơn vị cơ quan, trường học, 

chợ đặc biệt là các hộ kinh doạnh có khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng 

ngày lớn, khu vực không có quỹ đất để làm điểm tập kết, trung chuyển rác thải 

sinh hoạt (tại các khu vực thành phố thực hiện theo dự án thu gom rác theo giờ) 

sử dụng loại thùng chứa rác 240L và 80L. 

- Chuẩn bị phương tiện chuyên dung, xe chở thùng, đặt thùng và thu thùng và có 

GPS theo dõi hành trình trong quá trình thực hiện, đảm bảo an toàn giao thông 

theo quy định. 

- Công nhân thực hiện việc đặt thùng, thu rửa thùng phải có bảo hộ lao động, đảm 

bảo an toàn trong quá trình thực hiện. 

- Thời gian đặt thùng tại các vị trí theo quy định từ 14h hằng ngày. 

- Thời gian thu thùng về điểm tập kết thực hiện từ 21h hằng ngày. 
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- Sau khi thu gom rác lên xe ép rác, tiến hành rửa thùng, vệ sinh sạch sẽ và chuẩn 

bị cho ngày hôm sau. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Vận hành đúng quy trình đã được ban hành. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí đặt thùng sau khi thu thùng lên xe chuyên dụng, không 

để rác thải rơi vãi, rò rỉ nước thải trong quá trình vận chuyển về điểm tập kết rác. 

- Vệ sinh điểm tập kết thùng rác, rửa thùng sạch sẽ theo quy định. 

III.3. Công tác duy trì cây xanh đô thị: Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng 

thủ công; tưới nước cây ra hoa, cây cảnh bằng thủ công; phát thảm có thuần chủng 

bằng máy; xén lề có lá tre; duy trì cây hàng rào, đường viền; tưới nước bồn hoa, 

bồn cành, cây hàng rào bằng thủ công; làm có tạp; bón phân thảm cỏ; trồng dặm 

cỏ Nhật; trồng dặm cây hàng rào, đường viền; quét vôi gốc cây... 

1. Vệ sinh đường dạo, bãi đất trong công viên, vườn hoa, dải phân cách 

a. Yêu cầu về công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động nơi làm việc. 

- Quét sạch rác và tua vỉa đường dạo, bãi đất xong trước 8h00 hàng ngày, trong 

ngày bố trí người thường xuyên nhặt rác phát sinh. 

- Vận chuyển rác đến điểm tập kết quy định. Yêu cầu vận chuyển rác thải ngày 

trong ngày, nghiêm cấm đốt rác, để lưu cữu rác qua ngày làm ô nhiễm môi trường, 

gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. 

- Chùi rửa, cất dụng vụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đường dạo, bãi đất không còn rác, gạch đá, không đọng nước, bùn rêu trên mặt 

đường và sát vỉa đường dạo. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình làm việc. 

2. Duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công viên, dải phân cách (quét thảm 

cỏ) 

a. Yêu cầu về công việc 

- Dùng chổi tre dài quét, tư thế cầm chổi quét nghiêng 45 độ, vệ sinh sạch, thu hết 

rác, kịp thời dọn rác, nilon trên bề mặt thảm cỏ. 
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- Tần suất thực hiện theo quy định. 

- Rác tập kết, thu gom, vận chuyển về nơi quy định, dùng bao tải, xe gom 

chứa rác, ... để tập trung gọn vào vị trí phù hợp, không ảnh hưởng cảnh quan môi 

trường. Yêu cầu vận chuyển rác thải ngay trong ngày. 

- Nghiêm cấm đốt rác, để lưu rác qua nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường. 

- Trong suốt quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn lao động. 

- Thời gian thực hiện công việc: 

+ Công tác duy trì vệ sinh ban ngày: Thực hiện từ 6h đến 18h hằng ngày. + Công 

tác duy trì vệ sinh ban đêm: Thực hiện xong trước 6h sáng hằng ngày. 

- Kết thúc công việc phải vệ sinh sạch dụng cụ và để vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng: 

- Bề mặt thảm cỏ không có lá cây, rác thải, cỏ dại, cây dại và gạch đá. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình làm việc. 

3. Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng 

khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy 

từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu 

vực xa nguồn nước. 

- Lượng nước tưới 5lít/m2 (cỏ thuần chủng), số lần tưới 60 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Phạm vi thảm cỏ thuần chủng được tưới đều, thảm cỏ ướt đẫm. 

- Thường xuyên tưới cây theo định kỳ giúp cây đủ độ ẩm để sinh trưởng 

phát triển. Không tưới quá mạnh làm ảnh hưởng đến cây, nước tràn đất trôi bẩn, 

ảnh hưởng đến vệ sinh và cảnh quan môi trường. 

- Số lần, lượng nước và thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, 

điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. 
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4. Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

- Di chuyển xe bồn đến khu vực thảm cỏ thuần chủng cần tưới. 

- Lượng nước tưới 5lít/m2 (cỏ thuần chủng), số lần tưới 60 lần/năm. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Thực hiện vận hành tưới nước từ xe bồn. 

- Điều khiển xe đến địa điểm tưới tiếp theo, tác nghiệp đến khi xe bồn hết nước. 

Điều khiển xe về điểm nạp nước cho xe bồn để thực hiện lần tưới tiếp theo. 

- Hết ca vệ sinh phương tiện, di chuyển xe về bãi tập kết và giao ca. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Phạm vi thảm cỏ thuần chủng được tưới đều, thảm cỏ ướt đẫm. 

- Thường xuyên tưới cây theo định kỳ giúp cây đủ độ ẩm để sinh trưởng phát triển. 

Không tưới quá mạnh làm ảnh hưởng đến cây. Dựng lại cây bị nghiêng do tác 

động của việc tưới nước gây nên. 

- Số lần, lượng nước và thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, 

điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

5. Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo 

chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà 

dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. 

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Thảm cỏ đảm bảo bằng phẳng và chiều cao cỏ khoảng 5cm. 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong suốt qúa trình thực hiện công việc. 
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6. Xén lề cỏ 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm. 

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Lề cỏ đảm bảo bằng phẳng và đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình 

thực hiện công việc. 

7. Làm cỏ tạp 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có 

lẫn không quá 5% cỏ dại. 

- Thu dọn cỏ cây dại sau khi nhổ tập trung vào đúng nơi quy định. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo cỏ dại trong phạm vi duy trì không quá 5%. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc. 

8. Trồng dặm cỏ 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Thay thế các chỗ cỏ chết, bị dẫm nát hoặc mật độ thưa, cỏ trồng dặm cùng giống 

với cỏ hiện hữu. 

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 
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- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng, không 

còn khoảng đất trống trên thảm cỏ. 

- Bãi cỏ sau khi trồng dặm sinh trưởng phát triển tốt, phẳng đều, cỏ mọc kín, 

không loang lổ, không có cỏ cây dại, không có rác tồn, gạch đá, không đọng nước. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

9. Bón phân thảm cỏ 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Dùng phân vi sinh bón, lượng bón 3kg/100m2/lần, một năm thực hiện bón 

1 lần thực hiện vào mùa khô. 

- Cách thức bón: Rải đều trên toàn bộ diện tích thảm cỏ. 

- Đối với loại phân bón khác thì thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo phân được rải đều trên toàn bộ diện tích thảm cỏ, vệ sinh môi trường 

và mỹ quan đô thị. 

- Phân bón cho thảm cỏ phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, không 

gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không sinh các khí thải độc hại. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

* Chú ý: Thực hiện công tác bón phân kết hợp với công tác tưới nước. Nhằm đảm 

bảo phân bón không dính trên lá, phân có được hòa tan ngấm vào đất tạo điều kiện 

cho cây sử dụng tốt nguồn dinh dưỡng). 

10. Phun thuốc trừ sâu cỏ 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Trong quá trình duy trì, chăm sóc thường xuyên kiểm tra sâu, bệnh nếu chớm 

xuất hiện cho phun thuốc ngay (phun thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 

đúng thuốc với từng loại sâu, bệnh), không nên phun thuốc vào những ngày nắng, 

nóng, khô hanh giữa trưa. Với liều lượng thuốc trừ sâu, bệnh là 

0,015L/100m2/lần. 
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- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo phun thuốc đúng với từng loại sâu, bệnh. 

- Thuốc trừ sâu phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, không gây ô 

nhiễm môi trường, nguồn nước, không sinh các khí thải độc hại. 

- Đảm bảo ản toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong suốt quá trình thực 

hiện công việc. 

11. Duy trì bồn cảnh 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Cắt sửa vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc. 

- Làm cỏ, vun xới gốc: Thực hiện trung bình 12 lần/năm. Dùng dầm để nhổ cỏ 

dại, cây dại, xới xáo nhẹ, vun đất kín gốc. Cỏ dại cây dại sau khi nhổ được tập 

trung đúng nơi quy định. 

- Bón thúc bằng phân vi sinh: Một năm bón 2 lần vào mùa khô (3 tháng bón 1 

lần). Làm cỏ phá váng trước khi bón phân, phân được rải đều chân gốc cây. Việc 

bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu Chủ đầu tư yêu cầu). 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Bồn cảnh liên tục, đúng chủng loại, không đứt đoạn, màu sắc tự nhiên, 

đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế, không nhấp nhô, không sâu 

bệnh, không có rác, cỏ cây dại. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

12. Bón phân và xử lý đất bồn hoa 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, bảo hộ lao động. 
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- Bón phân vi sinh, lượng bón 5kg/100m2/lần, thực hiện bón vào mùa khô, phân 

bón được giải đều chân gốc cây. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo bón giải đều phân, mỹ quan đô thị. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

* Chú ý: Thực hiện công tác bón phân kết hợp với công tác tưới nước. Nhằm đảm 

bảo phân bón không dính trên lá, phân có được hòa tan ngấm vào đất tạo điều kiện 

cho cây sử dụng tốt nguồn dinh dưỡng sinh trưởng phát triển). 

13. Duy trì cây cảnh 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối. 

- Bón phân vi sinh. 

- Phun thuốc trừ sâu cho cây. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với 

cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. 

- Cây khoẻ, không sâu bệnh, không bị gãy cành, ngọn, lá tươi có màu sắc tự nhiên, 

không có lá úa. Không có cỏ, cây dại, gạch đá, rác dưới gốc cây... 

- Làm cỏ xới phá váng gốc cây: Nhổ cỏ cây dại, xới xáo gốc cây. Thu dọn cỏ dại, 

cây dại sau khi nhổ tập kết vào nơi quy định. 

- Cắt sửa tạo tán: Đảm bảo cây có hình dáng cân đối, không có cành khô, cành 

sâu bệnh, cành chìa ra đường. 

- Bón thúc bằng phân vi sinh: Lượng bón 40kg/100 cây/năm. Trước khi bón phân, 

phải làm cỏ, xáo sới xung quanh gốc cây. Phân được rắc đều xung quanh gốc, 

dùng dầm hoặc cuốc nhỏ, trộn đều đất với phân, chú ý làm nhẹ nhàng, không gây 

tổn thương đến bộ rễ. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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- Đối với dải phân cách, đảo giao thông, khi thực hiện công tác duy trì cây cảnh 

chú ý có biển báo thi công, không đứng dưới lòng đường thực hiện các thao tác. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

14. Trồng dặm cây cảnh 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm cây cảnh. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Trồng dặm cây chết, thay cây xấu, kém phát triển: Cây trồng dặm hoặc trồng 

thay thế phải cùng chủng loại, chiều cao bằng cây hiện đang duy trì. 

- Trồng cây: Công việc cùng một lúc, ngắm dáng, tán sao cho cây thẳng, dáng tự 

nhiên, được quay hướng về phía đường, đạt được yêu cầu, cây cố định vị trí, xúc 

đất trải đều xung quanh hố, chú ý khi lấp, nếu gặp những hòn đất to, phải dùng 

cuốc, đập nhỏ tơi trước khi đưa đất xuống miệng hố. Cây được đặt sao cho mặt 

bầu nằm thấp hơn mặt hố từ 2-3cm. Đất được phủ kín bằng mặt hố, dùng cuốc 

nện chặt xung quanh bầu, chú ý không nện trực tiếp trên bầu, làm vầng cây, tạo 

hố trũng có gờ để giữ được nước sau khi tưới, tưới rót, tưới đẫm xung quanh bầu 

cây, sau đó tưới nước thực hiện theo tần suất. Trong quá trình tưới nếu cây bị 

nghiêng, cần dựng dần cây lại cho thẳng. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Trồng dặm cây chết, thay cây xấu, kém phát triển: Cây trồng dặm hoặc trồng 

thay thế phải cùng chủng loại, chiều cao bằng cây đang duy trì. 

- Cây khỏe, không sâu bệnh, không bị gãy cành, ngọn, lá tươi có màu sắc tự nhiên, 

không có lá úa, không có cỏ, cây dại, gạch đá, rác dưới gốc cây. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

15. Duy trì cây cảnh trồng chậu 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động đến nơi làm việc. 

- Làm cỏ dại, cây dại, sới phá váng: tiến hành thực hiện 4 lần/năm. 
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- Cắt tỉa, sửa cây tạo tán: Thực hiện 1 lần/2tháng, dùng kéo, cắt sửa cành khô, lá 

già, hoặc cắt bớt ngọn nếu tạo dáng tròn. 

- Bón phân: Dùng phân vi sinh để bón, rải đều phân trên mặt chậu, sau đó tưới 

nước ngay. Lượng bón phân 26kg/100chậu/năm. 

- Định kỳ phun thuốc trừ sâu 1 lần/năm, theo chỉ định của từng loại thuốc với từng 

loại sâu, bệnh. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Chậu cây luôn sạch, không bị nứt, vỡ. 

- Cây có tán, mang dáng vẻ đẹp tự nhiên. 

- Cây khỏe, không sâu bệnh, không gãy cảnh, vỡ tán, ngọn, lá tươi, không bị rách, 

màu sắc tự nhiên đặc trưng của từng loại cây, không bụi bẩn, không có lá vàng 

úa, gốc cây sạch sẽ không cỏ dại, rác. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

16. Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động đến nơi làm việc. 

- Tưới xung quanh gốc, tưới từ từ, tránh tràn ra khỏi mặt chậu, tưới nước lần cuối 

vảy trên lá để rửa lá đảm bảo độ ẩm cho đất. Lượng nước tưới 3L/chậu/lần. trung 

bình tưới 60 lần/năm, số lần tưới, lượng nước tưới và thời gian tưới có thể thay 

đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết và mức độ duy trì tùy theo các 

tháng trong năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo lượng nước tưới, độ ẩm của đất, không tưới mạnh gây tràn mặt chậu 

và đất chưa kịp thấm nước. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

17. Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 
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a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động đến nơi làm việc. 

- Di chuyển xe bồn đến khu vực thảm cỏ thuần chủng cần tưới. 

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. 

- Thực hiện vận hành tưới nước từ xe bồn. 

- Điều khiển xe đến địa điểm tưới tiếp theo, tác nghiệp đến khi xe bồn hết nước. 

Điều khiển xe về điểm nạp nước cho xe bồn để thực hiện lần tưới tiếp theo. 

- Hết ca vệ sinh phương tiện, di chuyển xe về bãi tập kết và giao ca. 

- Tưới xung quanh gốc, tưới từ từ, tránh tràn ra khỏi mặt chậu, tưới nước lần cuối 

vảy trên lá để rửa lá đảm bảo độ ẩm cho đất. Lượng nước tưới 3L/chậu/lần. trung 

bình tưới 60 lần/năm, số lần tưới, lượng nước tưới và thời gian tưới có thể thay 

đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết và mức độ duy trì tùy theo các 

tháng trong năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo lượng nước tưới, độ ẩm của đất, không tưới mạnh gây tràn mặt chậu 

và đất chưa kịp thấm nước. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

18. Duy trì cây leo 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động đến nơi làm việc. 

- Làm cỏ dại, cây dại, sới phá váng: tiến hành thực hiện 1 lần/tháng. 

- Rũ giàn. 

- Bón phân dùng phân vi sinh bón sau khi đã được vệ sinh cỏ, cây dại, phân được 

rải đều trên trên mặt gốc cây, dùng cuốc nhỏ trộn đều với đất, sau khi bón tiến 

hành tưới nước ngay. 

- Tưới nước được thực hiện 60 lần/năm, lượng nước 5L/cây/lần. Số lần tưới, lượng 

nước và thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, 

mức độ duy trì theo các tháng trong năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. 
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- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Cây leo phủ đều trên dàn, độ tre phủ 2/3 dàn, cây không có cành khô, lá úa trên 

dàn. 

- Lá xanh tươi không có sâu, bệnh hại, gốc cây sạch sẽ không cỏ, cây dại và rác 

bẩn. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

19. Duy trì cây hàng rào, đường viền 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, bảo hộ lao động. 

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun 

gốc. 

- Bón phân vi sinh phải được trộn đều với đất, bón xong phải tưới nước ngay. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Cây hàng rào liên tục, đúng chủng loại, không đứt đoạn, màu sắc tự nhiên, đảm 

bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế, không nhấp nhô, không sâu bệnh, 

chân hàng rào không có rác, cỏ cây dại. 

- Làm cỏ, vun xới gốc: Thực hiện trung bình 12 lần/năm. Dùng dầm để nhổ cỏ 

dại, cây dại, xới xáo nhẹ, vun đất kín gốc. Cỏ dại cây dại sau khi nhổ được tập 

trung đúng nơi quy định. 

- Bón thúc bằng phân vi sinh: Một năm bón 2 lần vào mùa khô (3 tháng bón 1 

lần), Lượng bón 6,7kg/100m2/năm. Làm cỏ phá váng trước khi bón phân, phân 

được rải đều chân gốc cây. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

20. Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc. 
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- Nhổ bỏ cây chết, hỏng, mất khoảng, trước khi trồng dặm xới đất, trồng dặm cây. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Trồng dặm cây chết, thay cây xấu, kém phát triển: Cây trồng dặm hoặc trồng 

thay thế phải cùng chủng loại, chiều cao bằng cây đang duy trì. Ngay sau khi trồng 

cây, tưới nước. Sau 1 tháng cây đã phát triển dùng kéo sửa nhẹ. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

21. Duy trì cây cảnh đơn lẻ trồng khóm 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, cuốc, kéo cắt sửa, vòi tưới… 

- Làm cỏ xới phá váng gốc cây: Nhổ cỏ, cây dại, xới xáo gốc cây, thực hiện 1 

lần/tháng. Thu dọn cỏ, cây dại sau khi nhổ vào đúng nơi quy định. 

- Cắt sửa tạo tán: Thực hiện bỏ cảnh khô, lá úa, cành cây mọc đúng thế. Được 

thực hiện trung bình 1 lần/tháng. 

- Bón thúc bằng phân vi sinh: Lượng phân bón 0,333kg/10 cây (khóm)/tháng. 

Làm cỏ phá váng trước khi bón phân, phân được rải đều chân gốc cây, sau khi 

bón tưới đẫm nước (lưu ý bón kết hợp với kế hoạch công việc tưới nước). Việc 

bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Tưới nước: Trung bình tưới 60 lần/năm. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay 

đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng 

trong năm. Tưới ướt đẫm gốc cây. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với 

cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. 

- Cây khỏe không sâu bệnh, không bị gãy cành, ngọn, lá tươi có màu sắc tự nhiên, 

không có lá úa, không có cỏ, cây dại, gạch đá, rác dưới gốc cây. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 
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22. Cắt tỉa cây cảnh đơn lẻ trồng khóm 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện đến vị trí làm việc 

- Cắt tỉa cành khô, cành xòa, cành gãy, cành che chắn tầm nhìn giao thông, cành 

che đèn tín hiệu. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài 

hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Sau khi cắt cây 

đơn lẻ, khóm không trơ cành. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện. 

23. Duy trì cây bóng mát mới trồng 

a. Yêu cầu về công việc 

- Xây dựng kế hoạch việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện (nếu cần). 

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh 

giới đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. 

- Tưới ướt đẫm gốc cây. 

- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm. 

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm. 

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 2 lần/năm. 

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện 4 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Định hướng cho cây phát triển cân đối, khỏe mạnh, có hình dáng, kích thước, 

cấu trúc cành lá phù hợp với từng loài cây và đặc điểm không gian, yêu cầu cảnh 

quan đô thị. 

- Hạn chế cây gẫy đổ, cành gẫy đảm bảo an toàn đối với con người, công trình hạ 

tầng đô thị, phương tiện sinh hoạt của cộng đồng dân cư. 
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- Cắt tỉa cây đảm bảo an toàn: Cây sau khi được cắt phải đảm bảo: Tán cây nhẹ, 

cân đối; cành khô, cành yếu phải được cắt bỏ; tán, cành cây không ảnh hưởng đến 

các công trình đô thị, hạn chế thấp nhất cây đổ, cành gẫy bất thường gây nguy 

hiểm đến người tham gia giao thông, cư dân sinh sống xung quanh và làm hư hại 

tài sản của nhân dân. 

- Cắt tỉa cây đảm bảo sinh trưởng, phát triển: Các cành già cỗi cũng như các cành 

nhỏ mọc bên trong vòm tán cần được cắt tỉa nhằm giảm sự tiêu hao dinh dưỡng 

không cần thiết giúp cây tập trung nuôi các cành tán chính hiệu quả hơn; gỡ các 

loại cây phụ sinh và dây leo để cây có sức sống tốt hơn và tăng tuổi thọ. 

- Cắt tỉa cây đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan đô thị: Việc cắt tỉa cây đảm bảo sự hài 

hòa về tỷ lệ chiều cao vút ngọn, chiều cao dưới cành, đường kính tán, hình thái 

tán làm cho hệ thống cây xanh có sự tương đồng nhau về hình dáng cây, phù hợp 

với đặc điểm không gian, cảnh quan của tuyến đường. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

III.4. Các công tác còn lại: 

1. Duy trì trạm đèn chiếu sáng công cộng 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ 

a. Yêu cầu về công việc 

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn theo tần suất và kế hoạch thực hiện. 

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy. 

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối. 

- Xử lý sự cố nhỏ: Tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn. 

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện. 

- Kiến nghị sửa chữa thay thế. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Các sự cố phát sinh hàng ngày được phát hiện trong quá trình vận hành lưới đèn 

như chạm chập, mất pha, tổn thất điện năng, ... 

- Các nguy cơ tiềm ẩn, gây mất an toàn cho lưới điện và cho người. 

- Các vấn đề không phù hợp của lưới điện do các đơn vị kiểm tra phát hiện, từ 

đường dây nóng do nhân dân phản ánh và các nguồn thông tin khác. 

- Tổ chức khắc phục theo hướng dẫn xử lý sản phẩm không phù hợp của Hệ thống 

đèn chiếu sáng công cộng. 
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- Quấn cách điện khi dây dẫn điện bị hở, bó gọn dây điện cửa cột đảm bảo mỹ 

quan. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

2. Công tác quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng 

a. Yêu cầu về công việc 

- Kiểm tra tiếng kêu máy biến áp; 

- Kiểm tra bề mặt cách điện, vỏ máy biến áp; 

- Kiểm tra mức dầu máy biến áp; 

- Kiểm tra hệ thống nối đất; 

- Kiểm tra tủ hạ áp tình trạng bên ngoài; 

- Kiểm tra các kết cấu xây dựng; 

- Ghi sổ nhật kí; 

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường. 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện 

công việc. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Đảm bảo trạm biến thế hoạt động ổn định, an toàn theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình kiểm tra kịp thời đưa ra các kiến nghị, cảnh báo để có phương 

án sửa chữa, khắc phục trong thời gian ngắn nhất. 

Ngoài ra trong quá trình thực hiện các công việc thực hiện phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành: 

3. Vận hành, duy trì bể phun, đài phun 

a. Yêu cầu về công việc 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động đến nơi làm việc. 

- Cọ rửa trong và ngoài bể, cọ rửa thiết bị bể phun, dọn vớt rác, cung cấp nước 

vào bể theo đúng thiết kế, thay nước theo quy trình, vận hành hệ thống phun với 

những bể có hệ thống phun. Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Thu gom rác, cặn bẩn trong đáy bể, vận chuyển về nơi tập kết và chuyển về nơi 

quy định trong ngày. Không để rác, cặn đáy bể lưu cữu qua đêm. 
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- Trước khi vận hành kiểm tra điều kiện vận hành an toàn mới đóng nguồn điện 

và vận hành theo thời gian quy định. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định. 

b. Yêu cầu về chất lượng 

- Vận hành bể phun theo thời gian quy định. Bể sạch, nước trong, thành bể không 

bị các chất bẩn bám, không có rác. 

- Đủ lượng nước theo thiết kế để vận hành máy bơm theo quy định. 

- Hệ thống điện, máy bơm, đèn chiếu sáng đảm bảo an toàn, màu sắc theo đúng 

thiết kế (đối với những bể có phun đèn màu). 

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn về điện trong quá trình làm việc. 

4. Quản lý vận hành khu vui chơi, quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân 

thành phố Bắc Ninh 

Quản lý vận hành khu vui chơi đảm bảo an toàn, trật tự, các thiết bị dụng cụ thể 

dục, thể thao, thiết bị vui chơi phải được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đảm 

bảo hoạt động tốt… 

Quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh đảm bảo an ninh, trật 

tự, tôn nghiêm và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Thực 

hiện công tác vệ sinh, phát cỏ đảm bảo yêu cầu. 

5. Lực lượng phản ứng nhanh thực hiện công tác vệ sinh tại các chương trình 

trong năm và các sự cố môi trường khác, thực hiện thuê, lắp đặt nhà vệ sinh 

công cộng, Thực hiện lắp đặt thùng rác phục vụ các chương trình, thực hiện 

thu, dải rửa thùng rác: 

Đáp ứng yêu cầu theo từng công việc cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ. 

III.5. Yêu cầu về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... 

1. Các yêu cầu về Tiêu chuẩn áp dụng 

TT Tên tiêu chuẩn Kí hiệu 

1 Quy phạm thi công và nghiệm thu  TCVN 4252:2012 

2 
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây 

dựng  
TCVN 5637: 1991 

3 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp  TCVN 5638: 1991 
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4 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng  TCVN 4756:1989 

5 Bàn giao công trình xây dựng  TCVN 5640: 1991 

6 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo 

Đường, đường phố, Quảng trường, đô thị  
TCXDVN 259: 2001 

7 Quy phạm trang bị điện  11 TCN 18-21-2006 

8 
Đèn chiếu sáng đường phố- Yêu cầu kỹ 

thuật  
CVN 7722-2-3:2007 

9 Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng  TCVN 4085:2011 

10  
Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị 

điện  
TCVN 4756:1989 

11  

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công 

trình công cộng và kỹ thuật Hạ tầng kỹ 

thuật- Tiêu chuẩn thiết kế 

TCXDVN 333:2005 

2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

Có biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu cho môi trường, cụ thể: 

- Tiếng ồn: Dùng các thiết bị giảm thanh cho các động cơ, vách che chắn, hoặc 

quy định làm việc ngoài giờ hành chính... 

- Rác thải các loại (từ việc cắt tỉa, duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, thay bóng 

đèn, dây điện ...): Có biện pháp thu gom, vận chuyển ra khỏi khu vực thi công về 

nơi tập kết để xử lý 

- Lập các quy định về chế độ vệ sinh công nghiệp đối với các trang thiết bị. 

- Khi có tình trạng đặc biệt do sự cố xẩy ra phải xử lý ngay. Phối hợp với các cơ 

quan bảo vệ môi trường để phổ biến và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng 

chống ô nhiễm. 

- Không được vứt rác thải và dầu mỡ thừa xuống sông và tại nơi thi công. Toàn 

bộ chất thải và rác thải phải được thu gom đúng nơi quy định. 

- Có kế hoạch về bố trí mặt bằng thi công, tập kết nguyên vật liệu nhằm giữ vệ 

sinh môi trường. Không gây ồn ào ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Đôn 

đốc thường xuyên việc thu dọn hiện trường. 
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- Sau khi thực hiện công tác phát quang hành lang tuyến, vị trí bóng đèn bị che 

khuất phải tiến hành thu dọn các cây, lá đã phát quang trả lại mặt bằng sạch 

3. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ 

- Tuân thủ các yêu cầu quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện 

chế độ bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo đúng quy định để phòng chống cháy nổ. 

Hệ thống điện của công trường từ trạm biến thế đến các khu vực dùng điện thường 

xuyên được kiểm tra, nếu có nghi vấn về đường dây không an toàn sẽ được sửa 

chữa ngay. 

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện các hiện tượng chạm chập, rò điện, quá tải, 

phóng điện của tuyến đường dây thiết bị đóng cắt, tủ điều khiển, các đèn chiếu 

sáng... Khi phát hiện các hiện tượng trên phải khắc phục ngay để không ảnh hưởng 

đến hệ thống chiếu sáng cũng như gây các nguyên nhân cháy hư hỏng hệ thống 

của các đơn vị khác khi đi chung cột. 

- Thường xuyên kiểm tra tiếp xúc của các thiết bị đóng cắt, định kỳ vệ sinh bảo 

dưởng, thay thế nếu cần thiết và đảm bảo thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch tác 

động khi có sự cố xảy ra. 

- Trong quá trình thực hiện kiểm tra khắc phục sự cố hay sửa chữa hệ thống chiếu 

sáng có sử dụng xe cẩu nâng người phải đảm bảo giao thông nội bộ thông thoáng, 

bố trí người hướng dẫn giao thông nếu cần. Trang bị một số bình bọt để ứng cứu 

nhanh trường hợp cháy nhỏ. 

- Phương tiện thông tin liên lạc phải kịp thời liên lạc với các cơ quan chức năng 

khi có tình huống xấu xảy ra. 

- Khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ, trực vận hành phải gọi điện báo ngay cho lực 

lượng chữa cháy, cắt cầu giao tổng tại các tủ điện, sơ tán vật tư, máy, huy động 

lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa. 

- Với phương châm phòng hơn chống, cán bộ công nhân viên làm việc trên công 

trường phải thường xuyên được phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra 

đôn đốc nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực hiện 

tốt pháp lệnh về PCCC. Ban hành nội quy PCCC ở các tổ đội, có biển cấm ở khu 

vực tủ điện chiếu sáng để tuyên truyền trực quan 

4. Yêu cầu về an toàn lao động 

- Có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công 

việc 
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- Trong quá trình quản lý, vận hành và sửa chữa phải thực hiện các biện pháp an 

toàn lao động theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây 

dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng. 

- Định kỳ phải kiểm tra các vị trí đấu nối tiếp địa nối đất an toàn, nối đất lặp lại, 

định kỳ hằng năm phải kiểm tra trị số nối đất của các vị trí có tiếp địa để đảm bảo 

hệ thống nối đất tiếp địa đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người 

- Công nhân và cán bộ phải được tập huấn an toàn lao động 

- Máy móc, phương tiện, thiết bị thi công đưa vào sử dụng đều phải qua kiểm tra 

đảm bảo an toàn thiết bị (có chứng chỉ đăng kiểm), công nhân vận hành máy phải 

có chứng nhận đào tạo. 

- Giới hạn phạm vi hoạt động và các khu vực làm việc của công nhân, của tổ sản 

xuất, phải có biển báo. Cấm những người không có nhiệm vụ vào khu vực đang 

được giới hạn để đảm bảo an toàn (khu vực xe cẩu nâng ngường đang làm 

việc, đang có công nhân làm việc trên cao) chú ý đến kỹ thuật an toàn, phòng 

cháy. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân gồm: Áo bảo hộ lao động (có phản 

quang), nón bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động phù hợp với công việc, dây an 

toàn, đèn pin chiếu sáng,... 

- Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an toàn của xe, 

máy, thiết bị và trang bị phòng hộ lao động, đảm bảo an toàn mới tổ chức thi công. 

Phải được phổ biến để có một số hiểu biết an toàn về điện. 

- Nơi có biển báo nguy hiểm nếu có việc cần phải tuân theo sự hướng dẫn của 

người có trách nhiệm. Trong quá trình thi thực hiện công việc người sử dụng các 

loại máy móc cần được phổ biến đầy đủ các quy định về an toàn theo luật hiện 

hành 

5. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng 

- Ban hành hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với gói thầu, trong đó quy định 

rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công 

- Yêu cầu cung cấp chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của các vật liệu, 

vật tư sử dụng trong quá trình làm việc 

- Lập kế hoạch, tiến độ và biện pháp thực hiện công việc và báo cáo chủ đầu tư 

để chủ đầu tư giám sát, theo dõi 
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- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh 

môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư bằng hình thức nhật ký công việc 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công 

việc thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu gây 

ảnh hướng đến môi trường và các hành vi khác gây thiệt hại khác 

6. Công tác báo cáo, kiến nghị sửa chữa 

- Báo cáo Tuần: bao gồm các nội dung: tình trạng cây xanh, tình hình vận hành 

của lưới đèn; số bóng đèn bị hư hỏng tắt; thời gian đóng/ngắt lưới đèn (các ngày 

trong tuần); thông số lưới đèn (dòng điện, điện áp); chỉ số công tơ, điện năng tiêu 

thụ; kết quả xử lý sự cố, công tác bảo dưỡng, phát quang hành lang tuyến, quản 

lý tài sản lưới đèn, các kiến nghị đề xuất sửa chữa (nếu có) và nội dung khác có 

liên quan. 

- Báo cáo Tháng: bao gồm các nội dung như yêu cầu tại báo cáo công tác Tuần 

nêu trên nhưng thời gian cập nhật báo cáo là 1 tháng. 

- Báo cáo đột xuất: sự cố làm hư hỏng lưới đèn (ngã trụ, hư hỏng đường dây do 

tai nạn giao thông, phá hoại...), cây đổ, thiệt hại do bão, lũ lụt,.. hay yêu 

cầu từ Chủ đầu tư về nội dung công việc có liên quan đến công tác vận hành lưới 

đèn. 

- Nhà thầu phải ban hành và thực hiện các quy trình: Quy trình vận hành hệ thống 

điện chiếu sáng công cộng; quy trình kiểm tra và cài đặt các thiết bị điều khiển 

giờ đóng mở hệ thống chiếu sáng; quy trình xử lý sự cố các tuyến chiếu 

sáng đi ngầm và đi lỗi; biểu mẫu báo cáo và các biên bản kiểm tra 

 IV. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch 

vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2. Kế hoạch công tác. 

V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp 

sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 

- Sản phẩm được nghiệm thu, kiểm tra khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng lại 

mục 3 
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- Quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo đề xuất hợp lý của nhà thầu 

tại chương II. 
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